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 Thiết bị / Equipment 

 

 MỸ DUNG 18 (SG. 8056) Tàu hút bụng tự hành / TSHD 

Nơi đóng / Builder Trung Quốc  China 

Năm đóng / Year of built 2010 2010 

Cấp hoạt động / Classification VR-SB VR-SB 

Trọng tải / Gross tonnage 6.829 Tấn  6,829 Tons  

Chiều dài lớn nhất / Length (b.p) 105,00 m 105.00 m 

Chiều rộng / Breadth (mld.) 19,00 m 19.00 m 

Chiều cao mạn / Depth (mld.) 8,00 m 8.00 m 

Mớn nước / Max. Draught 7,00 m 7.00 m 

Chiều sâu nạo vét lớn nhất / Max dredging depth 25,00 m 25.00 m 

Thể tích khoang chứa bùn / Hopper cappacity 5.500 m3 5,500 m3 

Năng suất bơm hút bùn / Productivity of suction pump 20.000 m3/h 20,000 m3/h 

Tổng công suất máy chính / Main power 7.602 CV  7,602 CV  

Tốc độ tối đa / Max. speed 10,0 knots 10.0 knots 

Phương thức xả / Dumping method 

- Xả đáy / Bottom door 

- Bơm lên bờ thông quá đường ống / Pump 
to onshore by pipeline 

- Bơm trực tiếp lên bờ theo phương thức 
bơm cầu vồng / Rainbow. 

Thiết bị phụ trợ / Auxiliary equipment:  DGPS; AIS; Camera; 


